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THIẾT BỊ CHUẨN BỊ VÀ XỬ LÝ MẪU
Được thiết kế để chuẩn bị và chuẩn hóa mẫu cho phân tích vi sinh. Các thiết bị này 
giúp nâng cao độ chính xác, tính lặp lại và hiệu quả trong quy trình làm việc.

Máy Dập Mẫu Vi Sinh
Máy dập mẫu vi sinh mạnh mẽ, được thiết kế để trộn và đồng nhất mẫu vi sinh vật một cách nhanh 
chóng và tiện lợi. Với khả năng hoạt động hiệu quả, sản phẩm mang lại kết quả chính xác trong quá 
trình chuẩn bị mẫu, đáp ứng mọi nhu cầu của ngành công nghiệp sinh học và y tế.

Máy Dập Mẫu Vi Sinh
Model KingBlender 400

✓  Thiết kế nhỏ gọn.
✓  Thể tích dập mẫu 50 – 400 mL.
✓  Trang bị: cửa mở 270°, khay chống tràn, 
cảm biến rò rỉ chất lỏng.
✓  Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm 
ứng.
✓  Tích hợp IoT để theo dõi trên ứng dụng 
điện thoại.

Máy Pha Loãng Theo Trọng Lượng
Máy pha loãng theo trọng lượng là thiết bị tự động pha loãng mẫu một cách nhanh chóng và chính 
xác, dựa trên nguyên tắc pha loãng theo trọng lượng.

Máy Pha Loãng Theo Trọng Lượng
Model KingGraviDilu

✓  Đầu bơm Watson Marlow mạnh mẽ, bền bỉ
✓  Cánh tay robot tự động hoá thao tác
✓  Bàn cân có độ chính xác cao
✓  Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm 
ứng
✓  Tích hợp máy quét barcode, máy in để 
quản lý dữ liệu
✓  Tích hợp IoT để theo dõi trên ứng dụng 
điện thoại
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THIẾT BỊ PHÂN PHỐI VÀ PHA LOÃNG MÔI TRƯỜNG
Các thiết bị tự động dùng để chuẩn bị và phân phối môi trường nuôi cấy. Những thiết 
bị này giúp giảm sai sót thủ công, tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất trong 
các phòng thí nghiệm có cường độ công việc cao.

 Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động
Máy phân phối chất lỏng tự động là giải pháp chuyên nghiệp cho phòng thí nghiệm, cho phép phân 
phối nhanh chóng và chính xác nhiều mẫu theo thể tích cài đặt, tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm 
nguy cơ nhiễm bẩn và sai sót, đảm bảo vô trùng và chính xác.

 Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động
Model KingTubeAuto-B

✓  Đầu bơm Watson Marlow mạnh mẽ, bền bỉ
✓  Khay chống tràn chất lỏng
✓  Nút dừng khẩn cấp đảm bảo an toàn
✓  Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm 
ứng

nguy cơ nhiễm bẩn và sai sót, đảm bảo vô trùng và chính xác.
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Bơm Phân Phối Môi Trường
Model KingPump1

✓  Đầu bơm Watson Marlow mạnh mẽ, bền bỉ
✓  Tích hợp súng bơm cầm tay
✓  Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm 
ứng
✓  Tích hợp máy quét barcode, máy in để 
quản lý dữ liệu
✓  Tích hợp IoT để theo dõi trên ứng dụng 
điện thoại

Thiết Bị Vi Sinh

 Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động
Model KingTubeAuto-M

 Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động
Model KingTubeAuto-H

Bơm Phân Phối Môi Trường
Bơm phân phối môi trường là một thiết bị bơm nhu động có độ chính xác cao, hỗ trợ phân phối các loại 
chất lỏng một cách nhanh chóng và hiệu quả, là một công cụ lý tưởng cho các phòng thí nghiệm và cơ 
sở nghiên cứu, sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm.sở nghiên cứu, sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm.

Bơm Phân Phối Môi Trường

✓  Đầu bơm Watson Marlow mạnh mẽ, bền bỉ
✓  Khay chống tràn chất lỏng
✓  Nút dừng khẩn cấp đảm bảo an toàn
✓  Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm 
ứng

✓  Đầu bơm Watson Marlow mạnh mẽ, bền bỉ
✓  Khay chống tràn chất lỏng
✓  Nút dừng khẩn cấp đảm bảo an toàn
✓  Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm 
ứng
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THIẾT BỊ Ủ ẤM VÀ LƯU TRỮ

Các thiết bị này cung cấp môi trường được kiểm soát cho việc ủ mẫu, sấy khô hoặc 
nuôi cấy, đóng vai trò thiết yếu trong việc phát hiện và phân tích vi sinh.

Bơm Phân Phối Môi Trường
Model KingPump2

✓  Tích hợp 02 đầu bơm Watson Marlow 
mạnh mẽ, bền bỉ
✓  Tích hợp súng bơm cầm tay
✓  Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm 
ứng
✓  Tích hợp máy quét barcode, máy in để 
quản lý dữ liệu
✓  Tích hợp IoT để theo dõi trên ứng dụng 
điện thoại

Tủ Ấm CO2
Tủ ấm CO2 là một giải pháp tiên tiến, mang đến môi trường kiểm soát CO2 cao cấp, hoàn hảo cho 
việc nuôi cấy và phát triển các tế bào, vi sinh, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng như nghiên cứu, thử 
nghiệm và sản xuất dược phẩm

Tủ Ấm CO2
CO2 Incubator

✓  Công nghệ IR đo CO2 hiện đại, chính xác
✓  Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm ứng
✓  Kết nổi USB để trích xuất dữ liệu
✓  Tích hợp IoT để theo dõi trên ứng dụng điện 
thoại

Model
AIC2 186



MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC SẠCH VÀ AN TOÀN
Các thiết bị này đảm bảo môi trường làm việc không nhiễm bẩn và an toàn cho các 
hoạt động vi sinh. Chúng cung cấp sự bảo vệ cho mẫu, người sử dụng và không gian 
phòng thí nghiệm.
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Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh
Tủ Sạch Với Dòng Khí Thẳng Đứng

Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh
Tủ Sạch Với Dòng Khí Thẳng Đứng

✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 
4.3-inch.
✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644.
✓ Động cơ AC hoặc DC
✓ Bảo hành : 03 năm.

Tủ Sạch Với Dòng Khí Thẳng Đứng | Model

AC motor DC motor
HUYAir VLF-700 HUYAir VLF-700 Elite

HUYAir VLF-1200 HUYAir VLF-1200 Elite
HUYAir VLF-1500 HUYAir VLF-1500 Elite
HUYAir VLF-1800 HUYAir VLF-1800 Elite

Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh
Tủ sạch/ tủ cấy vi sinh là một sản phẩm thiết bị hiện đại được thiết kế để tạo ra môi trường làm việc 
sạch và không nhiễm bẩn, thích hợp cho các ứng dụng trong lĩnh vực y tế, nghiên cứu, sản xuất và các 
ngành công nghiệp khác,

Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh
Tủ Sạch Với Dòng Khí Thẳng Đứng

✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 
4.3-inch.
✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644.
✓ Động cơ AC hoặc DC
✓ Bảo hành : 03 năm.
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Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh
Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Ngăn Chặn 
Xâm Nhập Vách

Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Ngăn Chặn Xâm Nhập Vách | Model

AC motor DC motor
HUYAir HLFP-900 HUYAir HLFP-900 Elite

HUYAir HLFP-1200 HUYAir HLFP-1200 Elite
HUYAir HLFP-1500 HUYAir HLFP-1500 Elite
HUYAir HLFP-1800 HUYAir HLFP-1800 Elite

Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang | Model

AC motor DC motor
HUYAir HLF-900 HUYAir HLF-900 Elite

HUYAir HLF-1200 HUYAir HLF-1200 Elite
HUYAir HLF-1500 HUYAir HLF-1500 Elite
HUYAir HLF-1800 HUYAir HLF-1800 Elite

Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh

Xâm Nhập Vách

Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh
Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang

Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh

Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh
Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang

Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh

✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 
4.3-inch.
✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644.
✓ Động cơ AC hoặc DC
✓ Bảo hành : 03 năm.

✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 
4.3-inch.
✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644.
✓ Động cơ AC hoặc DC
✓ Bảo hành : 03 năm.
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Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh
Horizontal Laminar Flow Cabinet 
With High Chamber

Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Buồng Thao Tác Cao | Model

DC motor
HUYAir HLF – 1500 High Elite

Tủ Thao Tác PCR
Tủ PCR là một thiết bị chuyên dụng, được thiết kế để bảo vệ các quá trình khuếch đại và phân tích 
DNA và RNA khỏi sự ô nhiễm từ môi trường. Với hệ thống luồng khí sạch và đèn tiệt trùng UV, tủ PCR 
tạo ra một môi trường vô trùng, ngăn ngừa nhiễm chéo và giúp duy trì độ chính xác cũng như độ tin 
cậy trong các phản ứng PCR.

Tủ Thao Tác PCR
Tủ Thao Tác PCR Với UV Và Dòng Khí Sạch

Tủ Thao Tác PCR
Tủ Thao Tác PCR Với UV Và Dòng Khí Sạch

AC motor DC motor
HUYAir PCR - 900 HUYAir PCR - 900 Elite

HUYAir PCR - 1200 HUYAir PCR - 1200 Elite
HUYAir PCR - 1500 HUYAir PCR - 1500 Elite

Tủ Thao Tác PCR Với UV Và Dòng Khí Sạch | Model

Dành cho thiết bị lớn

Thiết Bị Vi Sinh

Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh
Horizontal Laminar Flow Cabinet 
With High Chamber

Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Buồng Thao Tác Cao |

Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh

Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Buồng Thao Tác Cao |

Dành cho thiết bị lớn

Tủ Thao Tác PCR

✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 
4.3-inch.
✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644.
✓ Động cơ AC và DC
✓ Bảo hành : 03 năm.

✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 
4.3-inch.
✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644.
✓ Động cơ DC
✓ Bảo hành : 03 năm.
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Tủ Thao Tác PCR
Tủ Thao Tác PCR Với UV

✓ Nhỏ gọn không lọc HEPA.
✓ Tính năng UV hẹn giờ.
✓ Bảo hành : 03 năm.

Tủ Thao Tác PCR với UV | Model

Thiết Bị Vi Sinh

UV timer
HUYAir PCR Eco

Tủ an toàn sinh học 
Tủ an toàn sinh học của LABone được thiết kế để bảo vệ người sử dụng, sản phẩm và môi trường khỏi 
các vật liệu nguy hại sinh học và nguy cơ nhiễm chéo. Được trang bị hệ thống lọc HEPA và kiểm soát 
luồng khí, tủ đảm bảo an toàn trong việc xử lý các tác nhân lây nhiễm tại các phòng thí nghiệm vi sinh 
và y sinh học.
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Tủ An Toàn Sinh Học Cấp I
Tủ An Toàn Sinh Học, Cấp I

✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 
4.3-inch
✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
✓ Động cơ AC và DC
✓ Bảo hành : 03 năm.

✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 
4.3-inch
✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
✓ Động cơ DC
✓ Bảo hành : 03 năm.

Tủ An Toàn Sinh Học, Cấp I | Model
AC motor DC motor

HUYAir Bio1-900 HUYAir Bio1-900 Elite
HUYAir Bio1-1200 HUYAir Bio1-1200 Elite
HUYAir Bio1-1500 HUYAir Bio1-1500 Elite
HUYAir Bio1-1800 HUYAir Bio1-1800 Elite

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp I
Tủ An Toàn Sinh Học, Cấp I

✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 
4.3-inch
✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
✓ Động cơ AC và DC
✓ Bảo hành : 03 năm.

Tủ An Toàn Sinh Học, Cấp I 

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II
Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A1

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A1 | Model

✓
4.3-inch
✓
✓
✓

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II

DC motor
HUYAir Bio2-1200 A1 Prime
HUYAir Bio2-1500 A1 Prime
HUYAir Bio2-1800 A1 Prime
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Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II
Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2 | Model

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II
Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2 | Model

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II

AC motor DC motor
HUYAir Bio2-900 HUYAir Bio2-900 Elite

HUYAir Bio2-1200 HUYAir Bio2-1200 Elite
HUYAir Bio2-1500 HUYAir Bio2-1500 Elite
HUYAir Bio2-1800 HUYAir Bio2-1800 Elite

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II
Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2
AC motor

HUYAir Bio2Eco

✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 
4.3-inch
✓ Thiết kế nhỏ gọn
✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
✓ Động cơ AC
✓ Bảo hành : 03 năm.

✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 
4.3-inch
✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
✓ Động cơ AC hoặc DC
✓ Bảo hành : 03 năm.
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Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II
Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II
Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2 | Model

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II

DC motor
HUYAir Bio2-1200 A2 Prime
HUYAir Bio2-1500 A2 Prime
HUYAir Bio2-1800 A2 Prime

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2 | Model
DC motor

HUYAir Bio2-1200 A2 Prime
HUYAir Bio2-1500 A2 Prime
HUYAir Bio2-1800 A2 Prime

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II
Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2

Dành cho thiết bị lớn

✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 
4.3-inch
✓ Cấu trúc: 2 lớp, bên trong làm bằng thép không gỉ 
SUS 304 hoặc SUS 316
✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
✓ Động cơ DC
✓ Bảo hành : 03 năm.

✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 
4.3-inch
✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
✓ Động cơ DC
✓ Bảo hành : 03 năm.
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Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II
Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại B2

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại B2 | Model
DC motor

HUYAir Bio2-1200 B2 Prime
HUYAir Bio2-1500 B2 Prime
HUYAir Bio2-1800 B2 Prime

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại B2

Tủ Hút Khí Độc
Tủ hút khí độc của LABone được thiết kế để thông gió an toàn các loại khói, hơi và khí độc hại phát 
sinh trong quá trình thí nghiệm. Với hệ thống luồng khí mạnh mẽ và vật liệu chịu hóa chất, tủ đảm bảo 
an toàn cho người sử dụng và bảo vệ môi trường. Đây là giải pháp lý tưởng để xử lý các chất dễ bay 
hơi trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, hóa chất và công nghiệp.

✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 
4.3-inch
✓ Cấu trúc: 2 lớp, bên trong làm bằng thép không gỉ 
SUS 304 hoặc SUS 316
✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
✓ Động cơ DC
✓ Bảo hành : 03 năm.
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Tủ Hút Khí Độc
Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110
✓ Bảo hành 03 năm

Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống | Model

Tủ Hút Khí Độc
Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

Tủ Hút Khí Độc
Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

Tủ Hút Khí Độc

✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110
✓ Bảo hành 03 năm

Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống |

HUYAir FH-1200
HUYAir FH-1500
HUYAir FH-1800

Tủ Hút Khí Độc
Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 
4.3-inch
✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110
✓ Bảo hành 03 năm

Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống | Model

HUYAir FH-1200 Elite
HUYAir FH-1500 Elite
HUYAir FH-1800 Elite

Tủ Hút Khí Độc
Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

Tủ Hút Khí Độc
Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

Tủ Hút Khí Độc

✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 
4.3-inch
✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110
✓ Bảo hành 03 năm

Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống |

Tủ Hút Khí Độc
Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống | Model

Dành cho thiết bị lớn

HUYAir FH-2400 SS

✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110
✓ Bảo hành 03 năm
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Tủ Hút Khí Độc
Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon | Model

Tủ Hút Khí Độc
Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

Tủ Hút Khí Độc

AC motor
HUYAir DFH-700
HUYAir DFH-900

HUYAir DFH-1200
HUYAir DFH-1500

✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 
4.3-inch
✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110
✓ Bảo hành 03 năm

Tủ Hút Khí Độc
Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon | Model
DC motor

HUYAir DFH-1200 Elite
HUYAir DFH-1500 Elite
HUYAir DFH-1800 Elite

✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 
4.3-inch
✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110
✓ Bảo hành 03 năm
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